


Mọi người thường dùng tôi 
để đặt tên cho các sự vật, 

hiện tượng tự nhiên, cây cỏ, 
hoa lá. Đố các bạn tôi là ai?

Đáp án: Danh từ



Mọi người thường dùng tôi 
để miêu tả các đặc điểm của 

sự vật, hoạt động, trạng 
thái… Tôi là ai vậy?

Đáp án: Tính từ



Khi các bạn gọi tên các hoạt 
động, trạng thái ấy là lúc các 
bạn đang nhắc đến tôi. Đố 

các bạn biết tôi là ai?

Đáp án: Động từ











Bài 1
Nh ng t  in đ m trong mỗ i câu sau đ c dùng đ  thay cho t  ng  nào?ữ ừ ậ ượ ể ừ ữ

a. Nắng vàng óng. Lúa cũng vậy.
b. Cây tre này cao và thẳng, Các cây kia cũng thế.
c. Cánh đồng vàng ruộm báo hiệu một vụ mùa bội thu. Đó là thành 
quả lao động vất vả, “một nắng hai sương” của các cô bác nông dân.

Thảo luận nhóm 4
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vậy, thế, đó Đ I T  THAY THẾẠ Ừ



Các từ dùng để thay thế 
gọi là đại từ thay thế.
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Bài 2:

Trong nh ng đo n trích d i đây, t  nào đ c dùng đ  h i?ữ ạ ướ ừ ượ ể ỏ

a) Cố c! Cố c! Cố c!
- Ai g i đó!ọ
- Tôi là th …ỏ

(Võ Qu ng)ả

b) Bé nằ m ngẫm nghĩ?
- Nắ ng ng   đâu?ủ ở
- Nắ ng ng  nhà nắ ngủ
Mai l i g p nhau.ạ ặ

(Thu  Anh)ỵ

b) Mùa nào ph ng vĩượ
N  đ  r c tr iở ỏ ự ờ

 khắ p n i n iỞ ơ ơ
Ve kêu ra r ?ả

(Câu đố )
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Bài 2:
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 khắ p n i n iỞ ơ ơ
Ve kêu ra r ?ả

(Câu đố )
Hỏi về 

người gõ 
cửa

Hỏi về nơi 
ngủ của 

nắng

Hỏi về mùa 
nào có hoa 

phượng nở và 
ve sầu kêu



Ai, đâu, nào Đ I T  NGHI VẤ NẠ Ừ



Bài 3
Đ c câu chuy n d i đây và tr  l i câu h i.ọ ệ ướ ả ờ ỏ 3

H t thócạ
H t thóc đ c m  lúa yêu th ng, chiề u chu ng nên rấ t ạ ượ ẹ ươ ộ
kiêu. Thóc nói v i ngô, khoai, sắ n:ớ
– Ta là h t vàng đấ y, các ạ b nạ   . Ch ng ai bằ ng ạ ẳ ta đ c.ượ
Ngô liề n nói:
– C uậ   i, ơ tớ nghĩ c uậ  ch  là h t vàng khi  trên cánh đồ ng ỉ ạ ở
này thôi. Còn nế u  trong bát c m, chắ c chắ n ở ơ c uậ  sẽ b  gắ p ị
b  ra ngoài.ỏ
H t thóc nghe xong, im l ng.ạ ặ

(Phan T  Gia Bách)ự

a. Các t  in đ m trong câu chuy n trên đ c dùng đ  làm gì?ừ ậ ệ ượ ể

b. Trong số  các t  đó, nh ng t  nào ch  ng i nói, nh ng t  ừ ữ ừ ỉ ườ ữ ừ
nào ch  ng i nghe?ỉ ườ



3

a. Các t  in đ m trong câu chuy n trên đ c dùng đ  làm gì?ừ ậ ệ ượ ể

Tôi, bạn, tớ, cậu Dùng đ  x ng hôể ư



ĐẠI TỪ

Đ i t  thay thếạ ừ vậy, thế, đó, 
này,…

Đ i t  nghi vấ nạ ừ Ai, gì, nào, sao, 
bao nhiêu, đâu,..

Đ i t  x ng hôạ ừ ư Tôi, tớ, chúng tôi, 
chúng tớ, mày, 

chúng ta,…



4. Đóng vai hạt thóc trong câu 
chuyện Hạt thóc, viết câu đáp 
lại lời của ngô, trong câu có sử 

dụng một đại từ.



C u nói đúng, t  xin lỗ i vì đã ậ ớ
trót kiêu căng. Chúng mình 

cùng làm b n tố t nhé!ạ
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